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Câu 1: 3,5 điểm
1. a. Mỗi hỗn hợp gồm hai khí sau đây có thể tồn tại được hay không:


* H2 , O2                          * H2 , Cl2                           * CO2 , HCl


* O2 , Cl2                         * SO2 , O2                          * N2 , O2
    b. Trình bày phương pháp tách các khí ra khỏi hỗn hợp:


* O2 và Cl2                       * CO2 và H2

* SO2 và O2                     * N2 và  O2
2. Các hợp chất vô cơ A, B, C, D ở trạng thái rắn, khi nung trên ngọn lửa phát ra ánh sáng màu tím. E là chất khí không màu, không mùi, không duy trì sự cháy. Cho dung dịch chất A tác dụng với dung dịch chất D tạo ra dung dịch chất C. Cho chất B tác dụng với chất E tạo ra chất C. Viết công thức hóa học, gọi tên các chất A, B, C, D, E.
Câu 2: 2,0 điểm

1. Trong một ống nghiệm úp ngược trong chậu nước (có mặt
quì tím) chứa hỗn hợp khí clo và metan để ra ánh sáng. Mô                        
tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích các hiện tượng xảy ra và

viết các phương trình hóa học.

2. a. Có hai lọ thủy tinh: Một lọ chứa dầu nhờn (dầu bôi trơn

 máy) và một lọ chứa dầu ăn (dầu thực vật) nhìn bề ngoài rất 
giống nhau (trong suốt, màu vàng nhạt). Hãy phân biệt hai lọ đó bằng phương pháp hóa học.

    b. Chỉ được dùng nước brom và các dụng cụ thí nghiệm cần thiết, hãy trình bày phương pháp nhận biết bình chứa khí etilen và bình chứa khí axetilen.
Câu 3: 2,5 điểm.

1. Tính lượng FeS2 cần dùng để điều chế một lượng SO3 đủ để tan vào 100g dung dịch axit sunfuric 91% thành oleum có nồng độ 12,5%? Giả thiết các phản ứng thực hiện hoàn toàn.
2. Cho một lượng bột oxit của kim loại thông dụng M tác dụng với lượng dư hidro trong điều kiện nung nóng, thu được 16,8g kim loại M và 7,2 g nước.

- Hòa tan lượng kim loại trên tron gdung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lit khí H2. Lập công thức oxit kim loại.

- Nếu hòa tan hoàn toàn  lượng oxit kim loại trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được hai khí A, B  (MA > MB, với tỷ lệ số mol nA : nB = 2 : 3) và một dung dịch. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng xảy ra và tính thể tích của từng khí A, B tạo thành. (Các khí được đo ở đktc).
Câu 4: 2,0 điểm.

    Một hỗn hợp khí X gồm hai ankan A, B hơn kém nhau một nhóm - CH2 - trong phân tử và một anken D có thể tích bằng 5,04 lit (đktc) sục qua bình đựng nước brom thì phản ứng vừa đủ với 12,0 g brom.
a. Xác định công thức phân tử của các chất A, B, D có trong hỗn hợp khí X. Biết rằng 11,6 g hỗn hợp khí X làm mất màu vừa đủ 16,0 g brom.
b. Đốt cháy hoàn toàn 11,6 g hỗn hợp khí X, sản phẩm thu được sau phản ứng được dẫn hết vào bình Y chứa 2 lit dung dịch NaOH nồng độ 0,3M. Hỏi:

     - Khối lượng dung dịch trong bình Y tăng bao nhiêu gam?

     - Tính khối lượng của các chất tan có trong bình Y.

Cho H=1; C=12; O=16; S=32; Na=23; Fe=56; Br=80

                                                         --- HẾT ---






